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Hệ

EEEE22IU01 (EEEE22IU01)Lớp

Khoa Electrical Engineering (EE)            -Ngành Electronics- Telecommunications  Engineering (IUEE)

Undergraduate (DH_IU)

STT Mã sinh viên Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh Ghi chú

1 EEEEIU22078 Lê Hoàng Anh 16/04/2004 Nam Tỉnh Khánh Hòa

2 EEEEIU22098 Nguyễn Lê Duy 18/07/2004 Nam
Thành phố Hồ Chí
Minh

3 EEEEIU22086 Ngô Xuân Dương 14/10/2004 Nam Tỉnh Thanh Hóa

4 EEEEIU22089 Trần Thị Tâm Đoan 18/02/2004 Nữ
Tỉnh Bà Rịa - Vũng
Tàu

5 EEEEIU22092 Nguyễn Anh Độ 04/09/2004 Nam Tỉnh Thanh Hóa

6 EEEEIU22068 Phạm Mai Anh Hào 27/11/2004 Nam Tỉnh Đồng Nai

7 EEEEIU22063 Bùi Hữu Quốc Khánh 02/09/2004 Nam
Thành phố Hồ Chí
Minh

8 EEEEIU22075 Nguyễn Hoàng Khôi 20/08/2004 Nam
Thành phố Hồ Chí
Minh

9 EEEEIU22029 Chu Nguyễn Phước Lộc 05/08/2004 Nam
Thành phố Hồ Chí
Minh

10 EEEEIU22041 Nguyễn Trần Vi Quí 07/05/2004 Nam Tỉnh Tây Ninh

11 EEEEIU22081 Lê Hữu Thắng 15/06/2004 Nam
Thành phố Hồ Chí
Minh

12 EEEEIU22106 Lữ Đặng Quang Tiến 06/11/2004 Nam Tỉnh Khánh Hòa

13 EEEEIU22087 Nguyễn Khánh Vân 21/04/2004 Nữ Tỉnh Bình Dương

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........

Danh sách này có 13 sinh viên.
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Hệ

EEEE22IU11 (EEEE22IU11)Lớp

Khoa Electrical Engineering (EE)            -Ngành Electronics- Telecommunications  Engineering (IUEE)

Undergraduate (DH_IU)

STT Mã sinh viên Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh Ghi chú

1 EEEEIU22003 Phạm Hải Bắc 23/09/2004 Nam
Tỉnh Bà Rịa - Vũng
Tàu

2 EEEEIU22009 Trần Huỳnh Trọng Đài 20/02/2004 Nam
Thành phố Hồ Chí
Minh

3 EEEEIU22064 Nguyễn Tiến Đạt 07/01/2004 Nam
Thành phố Hồ Chí
Minh

4 EEEEIU22020 Nguyễn Đình Ngọc Huy 27/09/2003 Nam
Tỉnh Bà Rịa - Vũng
Tàu

5 EEEEIU22067 Nguyễn Đào Anh Khôi 18/07/2004 Nam
Thành phố Hồ Chí
Minh

6 EEEEIU22093 Nguyễn Hồng Hải Nguyên 12/12/2004 Nữ
Thành phố Hồ Chí
Minh

7 EEEEIU22069 Trần Thuận Thành 21/09/2004 Nam
Thành phố Hồ Chí
Minh

8 EEEEIU22065 Lê Đức Toản 30/01/2004 Nam
Thành phố Hồ Chí
Minh

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........

Danh sách này có 8 sinh viên.
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EEEE22IU21 (EEEE22IU21)Lớp

Khoa Electrical Engineering (EE)            -Ngành Electronics- Telecommunications  Engineering (IUEE)

Undergraduate (DH_IU)

STT Mã sinh viên Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh Ghi chú

1 EEEEIU22082 Lê Sỹ Hưng 18/02/2003 Nam Tỉnh Bình Dương

2 EEEEIU22074 Lê Đức Minh 24/01/2003 Nam
Thành phố Hồ Chí
Minh

3 EEEEIU22084 Tạ Nguyễn Hoàng Minh 18/02/2004 Nam
Thành phố Hồ Chí
Minh

4 EEEEIU22099 Nguyễn Nhật Nam 26/03/2004 Nam
Thành phố Hồ Chí
Minh

5 EEEEIU22080 Vũ Hoài Nghĩa 22/05/2004 Nam Tỉnh Đồng Nai

6 EEEEIU22034 Nguyễn Phước Thiện Nhân 09/10/2003 Nam
Thành phố Hồ Chí
Minh

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........

Danh sách này có 6 sinh viên.
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Hệ

EEEE22IU41 (EEEE22IU41)Lớp

Khoa Electrical Engineering (EE)            -Ngành Electronics- Telecommunications  Engineering (IUEE)

Undergraduate (DH_IU)

STT Mã sinh viên Họ và tên SV Ngày sinh Phái Nơi sinh Ghi chú

1 EEEEIU22060 Đinh Gia Đạt 21/03/2004 Nam Tỉnh Đồng Nai

2 EEEEIU22101 Nguyễn Hoàng Gia Hi 26/08/2004 Nam
Thành phố Hồ Chí
Minh

3 EEEEIU22071 Trần Đăng Khoa 09/10/2004 Nam Tỉnh Bình Dương

4 EEEEIU22077 Trần Ngọc Khôi Nguyên 11/09/2004 Nam Tỉnh Bình Thuận

5 EEEEIU22076 Nguyễn Phước Trọng Nhân 03/07/2004 Nam Thành phố Đà Nẵng

6 EEEEIU22073 Nguyễn Thành Nhân 01/06/2004 Nam
Thành phố Hồ Chí
Minh

7 EEEEIU22045 Lạc Dương Tân 12/05/2004 Nam
Thành phố Hồ Chí
Minh

8 EEEEIU22088 Nguyễn Trung Tín 10/11/2004 Nam
Thành phố Hồ Chí
Minh

9 EEEEIU22079 Vương Thanh Tùng 16/10/2004 Nam
Thành phố Hồ Chí
Minh

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........

Danh sách này có 9 sinh viên.


